Tuần 24( 1)

TIẾNG VIỆT

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước những từ ngữ.

A Chỉ những môn nghệ thuật

a. dệt vải 

b may quần áo 


c. tin học 


d. ảo thuật  e. xiếc

 f. tuồng 

h. hội hoạ

 i. đánh đàn  
k. kịch nói.

B. Chỉ những hoạt động nghệ thuật.

a. múa 

b. diễn kịch 

c. đua xe đạp
 d. ngâm thơ 
e. đánh đàn f. thiết kế 

g. biểu diễn xiếc

C. Chỉ những người hoạt động nghệ thuật

a. Biên đạo múa 

b. diễn viên 

c. vận động viên 

d. nhà thơ 


e. nhạc công


 f. bác sĩ  

g. thợ xây 


h. ảo thuật gia 


Bài 2: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau:


Trước khi hết một đời cây hoa cải càng đẹp rực rỡ trong mưa xuân. Trong khi các loài cây khác khoe áo mới bằng trăm nghìn màu sắc như hoa hồng hoa hải đường hoa cúc hoa mai hoa mặt trời hoa bướm hoa đào hoa mận… thì hoa cải lặng lẽ bắt đầu làm quả để chấm dứt đời mình một cách đẹp đẽ thả tong cánh hoa vàng về đất mẹ nuôi nấng từng cái hạt li ti cho mua sau.

TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính

4823 + 5236 


9645 – 2345 


3728 + 2098 

4052 : 3 



5836 : 4 



8754 : 8 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức.

( 4672 + 3583) : 5 





1956 + 2126 x 4

4672 – ( 3583 – 193) 




2078 – 3328 : 4

Bài 3: Hãy sắp xếp các số La Mã sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

XXI, V, XXIV, II, VIII, IV , XIX, XII.

Bài 4: Một cửa hàng trong kho có 4628 mét vải. Ngày thứ nhất nhập 1547m vải, ngày thứ hai nhập  thêm 2037m vải. Hỏi sau hai ngày  trong kho của cửa hàng có bao nhiêu mét vải? ( giải bằng 2 cách)
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TIẾNG VIỆT

I. Chính tả( 2điểm): Điền vào chỗ trống se hay xe

- …..cộ 







- ……chỉ

- …..lạnh







 - …….máy

II. Luyện từ và câu

Bài 1( 2điểm): Đọc bài thơ sau:

	Hạt mua tinh nghịch lắm

Thi cùng với sấm ông

Gõ thùng như trẻ nhỏ

Ào ào trên mái tôn.
	Rào rào một lúc thôi

Khi trời đã tạnh hẳn

Sấm chớp chuồn đâu mất

Ao đỏ ngầu màu đất.
	Như là khóc thương ai:

Chị mây đi gánh nước

Đứt quang ngã sang soài.


a. Trong bài thơ trên, những sự vật nào được nhân hoá? Những từ ngữ nào giúp em nhận ra điều đó?

b. Biện pháp nhân hoá đã giúp người đọc cảm nhận được bức tranh thiên nhiên sinh động gần gũi như thế nào?

Bài 2( 2điểm): Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm.

a. Trước cửa nhà em có một bồn hoa xinh xinh.

b. ở đây, cây cối mọc um tùm

III. Tập làm văn: Viết đoạn văn ngắn kể về một bộ phim mà em yêu thích.

TOÁN

Bài 1( 2điểm): Đặt tính rồi tính

2185 : 5 


1239 : 4 


4325 : 3 


5605 : 6

Bài 2( 2điểm): Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị là chữ số chẵn, bằng 1/3 chữ số hàng trăm và gấp đôi chữ số hàng chục.

Bài 3( 2điểm): Mỗi học sinh có 5 quyển sách. Tổ một có 7 học sinh, tổ 2 có 8 học sinh. Hãy viết biểu thức để tính tổng số sách của hai tổ đó rồi tính giá trị biểu thức đó?

Bài 4( 3điểm): Lớp 3A và lớp 3B trồng được tất cả 240 cây. Biết rằng 1/2 số cây của lớp 3B bằng 1/3 số cây của lớp 3A. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 5( 1điểm): Tình nhanh: 16 x 9 + 18 x 2
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TIẾNG VIỆT

I. Chính tả(2điểm): Điền vào chỗ trống sa hay xa

- ….mạc  









-  ……xưa

- phù … 









- sương…..

II. Luyện từ và câu

Bài 1( 3điểm): Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

Nhiều ……khiến người xem………..khi nhìn thấy tình cảm và tâm hồn được nâng lên. Tình người trong bức ảnh đã tạo nên mối……….trong công chúng …………nghệ thuật. Bức “ Ra khơi” gây được……………….mạnh ở những cánh buồm trắng, buồm nâu dập dờn, xốn xang trong nắng sớm của cửa biển Đồ Sơn. Đã mấy ai không …………….ngậm ngùi trước những chiếc lá vàng cuối thu đậu trên mặt nước trong veo của tác phẩm “ Trôi dạt”, “ Cánh buồm nhỏ”, “ Xuôi dòng Năm Căn” gây ………….qua những dải mây lãng đãng, dát mỏng tang trên bầu trời.

( giao cảm, thưởng thức, hiệu quả bất ngờ, bức tranh, ấn tượng, ngỡ ngàng, xúc động)

Bài 2( 3điểm):

a. Tìm các từ có tiếng sĩ đứng sau chỉ những người lao động nghệ thuật. Mẫu: ca sĩ 

b. Tìm các từ có tiếng nhạc đứng trước nói về lĩnh vực âm nhạc. Mẫu: nhạc cụ

Bài 3( 2điểm): Điền bộ phận trả lời câu hỏi như thế nào? để các dòng sau thành câu:

a. Qua câu chuyện đất quý, đất yêu ta thấy người dân Ê-ti-ô-pi-a…………………..

b. Khi gặp địch, anh Kim Đồng đã xử trí……………………………………………

III. Tập làm văn: Viết đoạn văn ngắn kể về một buổi biểu diễn nghẹ thuật.

TOÁN

Bài 1(2điểm): Đặt tính rồi tính

2105 : 6 


1329 x 6 


4125 x 5 


5005 : 7 

Bài 2( 2điểm): Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị là chữ số chẵn bằng 1/3 chữ số hàng chục và gấp đôi chữ số hàng trăm.

 Bài 3( 2điểm): Mỗi học sinh có 6 quyển sách. Tổ một có 12 học sinh, tổ 2 có 11 học sinh. Hãy viết biểu thức để tính tổng số sách của hai tổ đó rồi tính giá trị biểu thức đó?

Bài 4( 3điểm): Lớp 3A và lớp 3B trồng được tất cả 300 cây. Biết rằng 1/2 số cây của lớp 3B bằng 1/3 số cây của lớp 3A. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 5( 1điểm) Tính nhanh : 37 x 38 – 74 x 19 + 100

